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BÁO CÁO 

Công tác y tế tháng 8 và kế hoạch công tác tháng 9 năm 2020 

 
I. CÔNG TÁC Y TẾ DỰ PHÒNG 

1. Các bệnh dịch và bệnh truyền nhiễm 

Bảng 1: Tình hình các dịch bệnh truyền nhiễm tháng 8/2020  

Tình hình bệnh gây dịch 
Tháng 

8.2019 

Cộng 

dồn 8 

tháng 

2019 

Tháng 

7.2020 

Ước 

tháng 

8.2020 

Cộng 

dồn 8 

tháng 

2020 

 - Zika 0 0 0 0 0 

 - Số mắc bệnh sốt xuất huyết 540 7.776 472 509 2.632 

 - Số mắc bệnh sốt xuất huyết (chết) 0 2 0 0 0 

 - Số mắc bệnh sốt rét 7 72 0 5 24 

 - Số mắc bệnh sốt rét ác tính 0 1 0 0 2 

 - Số mắc bệnh sốt rét (chết) 0 0 0 0 0 

 - Số mắc bệnh viêm gan virut 49 227 84 36 153 

 - Số mắc bệnh viêm gan virut A 2 7 0 1 3 

 - Số mắc bệnh viêm gan virut B 30 136 21 25 81 

 - Số mắc bệnh viêm gan virut C 3 17 3 5 9 

 - Viêm não Nhật Bản 0 0 0 0 0 

 - Viêm não vi rút 0 4 0 0 2 

 - Uốn ván 0 6 0 0 5 

 - Bệnh Tay - Chân - Miệng 129 955 85 167 191 

- Tình hình dịch bệnh trong tháng:  

+ Sốt xuất huyết: Số mắc sốt xuất huyết ước tháng 8 là 509 ca, tăng 7,8% 

so với tháng 7/2020 (472 ca), không có ca tử vong. Cộng dồn 8 tháng năm 2020 

có 2.632 ca mắc, không có ca tử vong, giảm 66,2% so với cùng kỳ (7.776 ca 

8T/2019, có 02 ca tử vong). 

+ Dịch tay chân miệng: Số mắc tay chân miệng ước tháng 8 là 167 ca, 

không có ca tử vong, tăng 96,5% so với tháng 7/2020 (85 ca). Cộng dồn 8 tháng 

năm 2020 có 191 ca mắc, không có ca tử vong, giảm 80% so với cùng kỳ (955 

ca 8T/2019), không có ca tử vong.  



2 

 

 

 

+ Cập nhật đến 20/8/2020 ghi nhận 01 ca sốt phát ban nghi sởi, không có 

ca dương tính nào. Có 03 ca dương tính với sởi tính từ đầu năm đến nay. 

- Viêm đư ng hô cấp cấp do Covid-19: 

 + Toàn tỉnh có 13 trư ng hợp dương tính với Covid-19: 02 trư ng hợp đã 

xuất viện (01 trư ng hợp ở huyện Vạn Ninh đã xuất viện vào ngày 04/02/2020;  

01 trư ng hợp là Du học sinh từ Mỹ trở về Việt Nam ngày 30/7/2020, có kết quả 

xét nghiệm dương tính ngày 02/8/2020, đã xuất viện ngày 14/8/2020, sức khỏe 

ổn định, không có các triệu chứng sốt, ho, khó thở, đã có kết quả xét nghiệm 4 

lần liên tiếp âm tính và tự giác tiếp tục thực hiện cách ly 14 ngày tại Khách sạn);  

Đang cách ly, điều trị 11 trư ng hợp là các Bệnh nhân số 788, 789, 899, 900, 

901, 902, 903, 959, 960, 984 là ngư i Việt Nam nhập cảnh từ nước ngoài về;  

Đang cách ly, điều trị Bệnh nhân số 791 tại Bệnh viện bệnh Nhiệt đới.  

 + Việc theo dõi, cách ly tính đến 11 gi  00 ngày 20/8/2020, toàn tỉnh theo 

dõi, cách ly tập trung 1331 trư ng hợp. 

+ Tổng số trư ng hợp đã đến Đà Nẵng và vùng dịch khác đang thực hiện 

cách ly tại cơ sở y tế, cách ly và theo dõi sức khỏe tại nhà là 535 trư ng hợp. 

Trong đó: 487 trư ng hợp cách ly và theo dõi sức khỏe tại nhà; 48 cách ly tại 

các cơ sở y tế có kết quả xét nghiệm âm tính. Về tình hình xét nghiệm: đã lấy 

269 mẫu có kết quả xét nghiệm âm tính, test nhanh: 361 mẫu có kết quả âm tính. 

 + Tích lũy từ ngày 10/01/2020 đến ngày 20/8/2020 đã theo dõi, cách ly 

tập trung: 3710 trư ng hợp. 

+ Kết quả xét nghiệm: tổng số mẫu xét nghiệm có kết quả tích lũy là 6702 

mẫu. Trong đó: dương tính 13 trư ng hợp, âm tính 6689 mẫu. 

+ Tổng số trư ng hợp đang theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi cư trú là 

487trư ng hợp. 

+ Tổng số trư ng hợp được theo dõi sức khỏe tại nhà đã qua 14 ngày có 

sự giám sát của nhân viên y tế: 5241 trư ng hợp. 

 2. Hoạt động tiêm chủng mở rộng 

Bảng 2: Công tác tiêm chủng mở rộng tháng 8/2020 

Công tác tiêm chủng mở rộng  
Tháng 

8.2019 

Cộng 

dồn 8 

tháng 

2019 

Tháng 

7.2020 

Ước 

tháng 

8.2020 

Cộng 

dồn 8 

tháng 

2020 

- Số trẻ em <1 tuổi  được tiêm đủ 

liều 
1.829 12.350 1.691 1.700 11.937 

- Dưới 18 tháng tiêm phòng sởi 

mũi 2 
1.395 11.119 1.642 1.650 11.695 

- PN có thai tiêm UV2+ 1.554 11.760 1.725 1.700 11.530 



3 

 

 

 

Nhận xét: Trong tháng 8/2020 tỷ lệ trẻ em <1 tuổi tiêm đủ liều và số trẻ 

em 18 tháng được tiêm sởi mũi 2 đều đạt chỉ tiêu kế hoạch đề ra và tương đương 

so với cùng kỳ năm trước. 

 Trong năm 2020, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tiếp tục đẩy mạnh các 

hoạt động như: Tập huấn  cho các cán bộ phụ trách công tác tiêm chủng mở 

rộng tại trung tâm và các đơn vị thực hiện công tác tiêm chủng; Đẩy mạnh công 

tác vận động tuyên truyền cho ngư i dân đưa con em đi tiêm chủng đầy đủ;  

Đảm bảo trong công tác bảo quản, cung ứng vắc xin; Tập huấn lại phần mềm 

quản lý thông tin tiêm chủng. Kiểm tra việc thực hiện phòng chống dịch Covid-

19 tại các cơ sở tiêm chủng. Xây dựng Kế hoạch tiêm bổ sung vắc xin Uốn ván 

– Bạch hầu giảm liều (Td) năm 2020 – 2021 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa th i 

gian bắt đầu từ quý 3 năm 2020. 

 3. Hoạt động chăm sóc sức khỏe sinh sản 

 Trong tháng 8 năm 2020, ước có 16.620 lượt khám phụ khoa, giảm 2,6% 

so với tháng 7/2020 (17.069 lượt) và giảm 10,8% so với cùng kỳ 2019 (18.632 

lượt T8/2019); Có 8.509 lượt điều trị phụ khoa, giảm 2,4% so với tháng 7/2020 

(8.717 lượt) và giảm 13,8% so với cùng kỳ 2019 (9.874 lượt T8/2019). Không 

có tử vong mẹ, không có ca mắc tai biến sản khoa, giảm so với tháng 7/2020 (có 

02 ca TBSK: 01 băng huyết, 01 nhiễm trùng sau đẻ) so với cùng kỳ (T8.2019) 

cũng không có ca mắc tai biến sản khoa.   

Sở Y tế chỉ đạo Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản tiếp tục thực hiện 

các nội dung sau: 

 - Duy trì và củng cố mạng lưới cộng tác viên dinh dưỡng tại các thôn bản 

 - Hướng dẫn thực hành dinh dưỡng, kỹ thuật chế biến thức ăn và chăm 

sóc dinh dưỡng cho phụ nữ có thai, bà mẹ có con dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng 

 - Phục hồi dinh dưỡng cho trẻ em dưới 5 tuổi bị duy dinh dưỡng thuộc 2 

huyện miền núi, hộ nghèo, hộ cận nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội, vùng cần 

được hỗ trợ khẩn cấp về dinh dưỡng. 

 -Tiếp tục triển khai Hướng dẫn quốc gia về các dịch vụ chăm sóc sức 

khỏe sinh sản theo Quyết định 4128/QĐ-BYT ngày 29/7/2016 của Bộ trưởng Bộ 

Y tế,  đặc biệt chú ý trong công tác chăm sóc và quản lý thai nghén và thực hiện 

các thủ thuật KHHGĐ. 

 - Thực hiện đúng quy trình chăm sóc thiết yếu bà mẹ và trẻ sơ sinh trong 

và ngay sau sinh thư ng và mổ lấy thai theo quy định của Bộ Y tế. 

 - Xây dựng kế hoạch tiến tới loại trừ lây truyền HIV, viêm gan B và giang 

mai từ mẹ sang con tại địa phương/đơn vị.  

 - Giám sát hỗ trợ hoạt động Chăm sóc sức khỏe sinh sản và Cải thiện tình 

trạng dinh dưỡng trẻ em tại các Trung tâm Y tế và trạm y tế. 

II. CÔNG TÁC VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM 
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 Trong tháng 8 năm 2020, trên địa bàn toàn tỉnh không xảy ra vụ ngộ độc 

nào. 

 Các hoạt động đã triển khai: Ban hành Công văn về việc tạm dừng tổ chức 

Hội nghị phổ biến các quy định của pháp luật về ATTP, phòng chống ngộ độc 

thực phẩm do độc tố tự nhiên; Công văn về việc phân phối tài liệu truyền liệu 

truyền thông cho Phòng y tế, Trung tâm y tế (tuyên truyền về công tác bảo đảm 

an toàn thực phẩm trong phòng chống dịch Covid-19); Công văn về việc đề xuất 

soát xét, sửa đổi danh mục chất hỗ trợ chế biến được phép sử dụng trong Quyết 

định 46/2007/QĐ-BYT; Báo cáo kết quả thực hiện Chương trình vận động và 

giám sát bảo đảm an toàn thực phẩm ngành Y tế Khánh Hòa giai đoạn 2016-

2020; Báo cáo kết quả kiểm tra an toàn thực phẩm tại bếp ăn bán trú của các cơ 

sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa năm 2020. 

 Trong tháng 8/2020 các hoạt động thanh tra, kiểm tra về an toàn thực 

phẩm theo kế hoạch tạm dừng theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 

7429/UBND-NC ngày 27/7/2020 về việc triển khai Nghị quyết số 84/NQ-CP 

của Chính phủ. Chỉ thực hiện việc thanh, kiểm tra trong trư ng hợp đặc biệt 

được cấp có thẩm quyền giao hoặc có dấu hiệu vi phạm pháp luật rõ ràng, cụ 

thể. 

 III. CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG HIV/AIDS 

Bảng 3: Tình hình nhiễm HIV/AIDS tháng 8/2020 

HIV/AIDS 
Tháng 

8.2019 

Cộng 

dồn 

8T.2019 

Tháng 

7.2020 

Ước 

tháng  

8.2020 

Cộng 

dồn 

8T.2020 

 - Số nhiễm HIV mới 16 94 15 10 90 

 - Số nhiễm HIV tích lũy 2.313 2.313 2.410 2.420 2.420 

 - Số nhiễm đã chuyển sang AIDS 7 31 3 2 27 

 - Số BN AIDS tích lũy 1.934 1.934 1.963 1.965 1.965 

 - Số BN chết do AIDS mới 2 17 6 2 23 

 - Số chết do AIDS tích lũy 1.204 1.204 1.242 1.244 1.244 

  Nhận xét: Số ngư i nhiễm HIV mới giảm 33,3% so tháng trước (15 ca 

T7.2020) và giảm 37,5% so với cùng kỳ (16 ca T8/2019); Số bệnh nhân AIDS 

mới giảm 33,3% so tháng trước (03 ca T7.2020) và giảm 71,4% so cùng kỳ 

(07ca T8/2019); Số tử vong do AIDS giảm 66,7% so tháng trước (06 ca 

T7.2020) và không tăng, không giảm so cùng kỳ (02 ca T8/2019).  

Sở Y tế chỉ đạo các đơn vị y tế tiếp tục triển khai khám, kê đơn tại các cơ 

sở khám và điều trị HIV/AIDS cho các bệnh nhân HIV/AIDS; Bệnh nhân 

HIV/AIDS vẫn tiếp tục được chuyển về tuyến huyện và tuyến xã/phư ng để 

quản lý, theo dõi, cấp phát thuốc ARV theo chỉ đạo của cấp trên. Tổ chức tốt 

công tác tư vấn, xét nghiệm HIV tại các cơ sở y tế; Tiếp tục duy trì nhóm giáo 
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dục viên đồng đẳng trong toàn tỉnh, thực hiện các biện pháp can thiệp giảm tác 

hại. Tiếp tục thực hiện hướng dẫn tạm th i tiếp nhận điều trị và giảm lây nhiễm 

COVID-19 ở ngư i nhiễm HIV. 

IV. CÔNG TÁC KHÁM CHỮA BỆNH 

 Bảng 4: Kết quả công tác khám chữa bệnh tháng 8/2020 

Chỉ tiêu 
Tháng 

8.2019 

Cộng dồn 

8 tháng 

2019 

Tháng 

7.2020 

Ước 

tháng 

8.2020 

Cộng 

dồn 8 

tháng 

2020 

Số lần khám bệnh 309.326 2.463.634 284.315 261.378 1.948.903 

Số BNĐT nội trú 23.578 193.942 21.634 21.026 149.507 

Số ngư i phẫu thuật 2.654 18.931 2.678 2.808 18.119 

 Nhận xét: Trong tháng 8, tổng số lần khám bệnh 261.378 lượt, giảm 8,1% 

so với tháng trước (284.315 lượt T7/2020) và giảm 15,5% so với cùng kỳ tháng 

8/2019 (309.326 lượt T8/2019); Số lượt điều trị nội trú tháng 8 là 21.026 lượt,  

giảm 2,8% so với tháng trước (21.634 lượt T7/2020) và giảm 10,8% so với cùng 

kỳ tháng 8/2019 (23.578 lượt T8/2019); Số lần phẫu thuật tháng 8/2020 là 

2.808, tăng 4,9 % so với tháng trước (2.678 lần T7/2020) và tăng 5,8% so với 

cùng kỳ tháng 8/2019 (2.654 lần T8/2019). Tình hình khám chữa bệnh có chiều 

hướng giảm trở lại sau đợt bùng phát dịch COVID-19 đợt 2 và thấp hơn so với 

cùng kỳ năm 2019. 

- Đã chỉ đạo phục hồi lại toàn bộ các hoạt động khám sàng lọc, phân 

luồng khám chữa bệnh, giữ khoảng cách tối thiểu 01 mét, kiểm soát lây nhiễm 

tại tất cả các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn tỉnh. Bổ sung kinh phí, vật tư y 

tế, thuốc điều trị, trang thiết bị, bảo hộ phòng chống dịch  

- Thực hiện Công điện số 1167/CĐ-BYT ngày 29/7/2020 của Bộ Y tế 

về việc khẩn trương rà soát, quản lý, thực hiện cách ly trư ng hợp đi đến 

địa điểm có nguy cơ lây nhiễm cao trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, Sở Y 

tế đã phối hợp với cơ quan Công an, Giao thông vận tải, chính quyền địa 

phương thực hiện rà soát các trư ng hợp đã từng đi đến thành phố Đà 

Nẵng từ ngày 01/7-28/7/2020 (bằng đư ng hàng không, đư ng bộ, đư ng 

sắt, đư ng thủy) để tổ chức lấy mẫu xét nghiệm các trư ng hợp nghi ng , 

theo dõi, cập nhật tình hình sức khỏe, phát hiện sớm ca bệnh để triển khai 

các biện pháp phòng chống dịch theo quy định. 

- Sở Y tế đã phối hợp với Sở Du lịch, Công an tỉnh khảo sát và triển khai 

12 khách sạn làm cơ sở cách ly y tế phòng, chống dịch bệnh Covid-19 cho ngư i 

nước ngoài là nhà đầu tư, chuyên gia, nhà quản lý doanh nghiệp, lao động tay 

nghề cao nhập cảnh vào Việt Nam làm việc; ngư i nhập cảnh với mục đích 
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ngoại giao, công vụ (trong đó có 1 khách sạn cách ly cho tổ bay), với cơ số 2030 

phòng cách, cơ bản đáp ứng được cách ly chuyên gia nhập cảnh vào tỉnh Khánh 

Hòa. 

- Điều tra, giám sát các trư ng hợp có tiếp xúc gần với ca bệnh xác 

định hoặc ca nghi ng  trên địa bàn tỉnh. 

- Duy trì số điệnthoại đư ng dây nóng: 0911662233, 0965391515, 

0349323115 để hỗ trợ hướng dẫn, tư vấn phòng chống dịch cho ngư i dân. 

 - Đã chỉ đạo Trung tâm Y tế thành phố Nha Trang, thành phố Cam Ranh 

và thị xã Ninh Hòa cử các cán bộ y tế là Y, Bác sỹ sản nhi, Hộ sinh thực hiện 

thăm khám, kiểm tra sức khỏe cho các phụ nữ có thai và thực hiện công tác y tế 

tại các khu cách ly tập trung. 

 - Chỉ đạo việc hỗ trợ, cách ly các chuyên gia nước ngoài và kiều bào nhập 

cảnh vào tỉnh Khánh Hòa. 

 - Chỉ đạo các đơn vị tham gia ý kiến về  định mức và mức giá xét nghiệm 

COVID-19. 

 - Xây dựng kế hoạch mở rộng xét nghiệm bằng Test phát hiện kháng thể  

kháng vi rút SARS-CoV-2 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.  

 - Chỉ đạo các đơn vị tích cực rà soát, nâng cao năng lực xét nghiệm để 

đảm bảo có thể xét nghiệm sàng lọc vi rút SARS-CoV-2. 

 - Hướng dẫn cập nhật các nội dung chi và các chế độ trong  phòng, chống 

Covid 19. 

 - Đảm bảo y tế cho Kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2020 và 

tuyển sinh năm học 2020-2021 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. 

 - Bổ sung danh sách khách sạn thuộc TP Nha Trang cách ly y tế tập trung 

phòng, chống dịch Covid-19, tháng 8/2020. 

 - Tổ chức Hội nghị sơ kết công tác chống lao quốc gia 06 tháng 2020. 

 - Tổ chức Hội nghị sơ kết công tác phòng chống dịch 07 tháng đầu năm 

2020. 

- Tiếp tục triển khai Quy chế phối hợp giữa các cơ sở khám bệnh, chữa 

bệnh công lập và ngoài công lập trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa được UBND tỉnh 

ban hành kèm theo Quyết định số 3921/QĐ-UBND ngày 17/12/2018 về việc ban 

hành Quy chế phối hợp giữa các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập và ngoài 

công lập trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa; Quy trình phối hợp cấp cứu liên viện trên 

địa bàn tỉnh Khánh Hòa kèm theo Quyết định số 264/QĐ-BYT ngày 13/3/2019. 

V. CÁC MẶT CÔNG TÁC KHÁC 

 - Báo cáo kết quả hoạt động Cải thiện tình trạng dinh dưỡng trẻ em tỉnh 

Khánh Hòa 6 tháng đầu năm 
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 - Báo cáo tổng kết 20 năm thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây 

dựng đ i sống văn hóa” giai đoạn 2000-2020 

 - Báo cáo kết quả thực hiện tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ 

Quốc gia Nước sạch và Vệ sinh  môi trư ng 

 - Báo cáo tình hình thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2020 

 - Báo cáo nội dung cấp bách của ngành y tế để chuẩn bị cho Kỳ họp thứ 

12 HĐND tỉnh 

 - T  trình cho Ban Dân vận Tỉnh ủy việc đề nghị xét, tặng Kỷ niệm 

chương “Vì sự nghiệp Dân vận” cho 01 cá nhân 

 - Rà soát về  tiêu chuẩn, điều kiện, quy trình, thủ tục tuyển dụng   công 

chức, viên chức ngành y tế năm 2020 

 - T  trình gởi Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc xin tiếp nhận viện của Hội 

giúp đỡ y tế cho Việt Nam tại Berlin tài trợ 

 - T  trình gởi Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn 

nhà thầu (Đợt 2) Dự án Bệnh viện đa khoa thành phố Nha Trang 

 VI. CÔNG TÁC TRỌNG TÂM THÁNG 9/2020 

- Tiếp tục triển khai các hoạt động PCD dịch viêm hô hấp cấp do COVID-

19. Tăng cư ng công tác kiểm tra, cách ly, chẩn đoán, điều trị, xét nghiệm, và 

theo dõi, giám sát chặt chẽ, phòng chống dịch viêm phổi do Covid-19.  

- Tiếp tục theo dõi, kiểm tra, giám sát, chỉ đạo công tác phòng chống dịch 

bệnh tại các địa phương trên địa bàn tỉnh để chủ động triển khai các biện pháp 

phòng chống dịch bệnh như sốt xuất huyết, bệnh tay chân miệng, sởi; điều tra 

dịch tễ và xử lý dịch sốt rét. Giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh: sốt xuất 

huyết, tay-chân-miệng, Covid-19.  

- Tiếp tục hỗ trợ cách ly y tế đối với các chuyên gia nước ngoài và kiều 

bào nhập cảnh vào tỉnh Khánh Hòa. 

- Xây dựng kế hoạch tuyển dụng viên chức ngành y tế năm 2020. 

- Tham mưu UBND tỉnh về việc kiện toàn Trung tâm y tế thành phố Nha 

Trang./. 

Nơi nhận:                                                                      
- VP Tỉnh Ủy (VBĐT); 

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;                                                             

- UBND Tỉnh (để b/c) (VBĐT); 

- Các Sở khối thi đua (VBĐT); 

- Sở Khoa học và Công nghệ (VBĐT);  

- Phòng PA83 (Công an tỉnh);          

- Cục Thống kê (VBĐT);  

- Lãnh đạo Sở (VBĐT); 

- Các phòng ban, CĐN (VBĐT); 

- Lưu: VT, KHTC. 

GIÁM  ĐỐC 

 

 

 

 

 

Bùi Xuân Minh 
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